
      ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                 

Số: 665 /QĐ-ĐHNN                          Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2021 
                   
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc miễn học và công nhận điểm các học phần ngoại ngữ  

đối với 90 sinh viên đã dự thi các kì thi ngoại ngữ (Tháng 02.2021) 

 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐHQGHN 

   
Căn cứ Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Giám đốc Đại 

học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành 

viên và đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định số 2755/QĐ-ĐHNN, ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy định về tổ chức và 

hoạt động của Trường Đại học Ngoại ngữ; 

Căn cứ Hướng dẫn 297/HD –ĐHQGHN ngày 03 tháng 02 năm 2017 của Đại học Quốc 

Gia Hà Nội về việc tổ chức đào tạo các học phần ngoại ngữ thuộc khối kiến thức chung trong 

chương trình đào tạo đại học, thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội;  

Căn cứ Thông báo số 1620/TB-ĐHNN ngày 22 tháng 12 năm 2020 cảu Hiệu trưởng 

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội về việc nộp chứng chỉ ngoại ngữ 2 năm 

2021 để phủ điểm và xác định Chuẩn đầu ra ngoại ngữ 2;  

       Xét đơn xin miễn học các học phần ngoại ngữ của sinh viên, kèm theo các chứng chỉ, giấy 

báo kết quả các kì thi ngoại ngữ; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công nhận kết quả của các kì thi ngoại ngữ cho 90 sinh viên (có danh sách 

kèm theo). 

Điều 2. Các sinh viên trên được miễn học và ghi điểm tối đa cho học phần ngoại ngữ 

tương ứng với kết quả đạt được và các học phần ở trình độ thấp hơn chưa tích lũy. 

Điều 3. Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp, Trưởng Phòng Đào tạo, Trưởng các 

đơn vị liên quan và các sinh viên có tên trong danh sách ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận:      
- Ban giám hiệu (để báo cáo); 

- Các đơn vị đào tạo (để thực hiện); 

- Lưu: HCTH, ĐT, Vh15.   

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 

 

 

 

 

Hà Lê Kim Anh 



 

DANH SÁCH HẬU KIỂM CÁC CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ ĐỢT 1 ( THÁNG 02 NĂM 2021) 

Ban hành kèm Quyết định số 665/QĐ- ĐHNN ngày 29 tháng 04 năm 2021 

 

STT Họ và tên NS Mssv CMND/ID Khóa CTĐT Khoa SĐT Tiếng CC TĐ đạt TĐ y/c Điểm Ngày thi 
HP  

đã TL 

Học phần được phủ 

CS1 CS2 CS3 CS4 CĐR 

1 Nguyễn Hằng Nga 04/11/1999 17041042 013626334 QH.2017 Chuẩn K. Đức 0379041199 T. Anh TOEIC Bậc 4 Bậc 3 645 26/04/2021 CS1, CS2 
  

x 
 

x 

2 Đặng Hương Giang 05/03/1999 17041043 001199015864 QH.2017 Chuẩn K. Đức 0976511007 T. Anh TOEIC Bậc 5 Bậc 3 840 17/04/2021 Chưa x x x 
 

x 

3 Phạm Hà Phương 21/08/1999 17041094 113687659 QH.2017 Chuẩn K. Đức 0977485911 T. Anh TOEIC Bậc 4 Bậc 3 640 08/04/2021 Chưa x x x 
 

x 

4 Nguyễn Tú Vân 13/12/1999 17041098 0361999007524 QH.2017 Chuẩn K. Đức 0822573632 T. Anh TOEIC Bậc 4 Bậc 3 620 17/04/2021 CS1 
 

x x 
 

x 

5 Phan Quỳnh Anh 22/01/1998 16041747 001198000201 QH.2017 Chuẩn K. Hàn 0944204299 T. Anh TOEIC Bậc 6 Bậc 3 970 17/04/2021 Chưa x x x 
 

x 

6 Ngô Thị Vân Anh 06/01/1998 16041753 164674775 QH.2017 Chuẩn K. Hàn 0919801328 T. Anh TOEIC Bậc 4 Bậc 3 770 17/03/2021 CS1 Thái x x x 
 

x 

7 Trần Thị Thu Hằng 16/11/1997 16041787 7361773 QH.2016 Chuẩn K. Hàn 0357330300 T. Anh TOEIC Bậc 3 Bậc 3 560 14/04/2021 CS1, CS2 Nhật x x x 
 

x 

8 Lương Tuyết Ngân 08/03/1997 16041836 001197011149 QH.2018 Chuẩn K. Hàn 03777810556 T. Anh TOEIC Bậc 5 Bậc 3 790 15/04/2021 Chưa x x x 
 

x 

9 Bùi Thị Thanh Nhàn 13/06/1998 16041844 013517701 QH.2017 Chuẩn K. Hàn 0332511616 T. Anh TOEIC Bậc 4 Bậc 3 735 16/04/2021 CS1 
 

x x 
 

x 

10 Lê Thu Phương 08/10/1998 16041858 061073908 QH.2017 Chuẩn K. Hàn 0522474091 T. Anh TOEIC Bậc 6 Bậc 3 945 07/02/2021 CS1 
 

x x 
 

x 

11 Vũ Mai Phương 15/11/1999 17040345 030199003657 QH.2017 Chuẩn K. Hàn 0348397266 T. Anh TOEIC Bậc 3 Bậc 3 575 14/04/2021 CS1, CS2 
  

x 
 

x 

12 Nguyễn Thị Ngọc Mai 22/04/1998 17040348 152201014 QH.2017 Chuẩn K. Hàn 0969820226 T. Anh TOEIC Bậc 3 Bậc 3 490 18/04/2021 CS1 
 

x x 
 

x 

13 Hà Thu Hoài 23/05/1999 17041280 082316157 QH.2017 Chuẩn K. Hàn 0339827955 T. Anh TOEIC Bậc 4 Bậc 3 590 08/04/2021 Chưa x x x 
 

x 

14 Lê Mai Hương 05/06/1999 17041290 132378996 QH.2017 Chuẩn K. Hàn 0976193858 T. Anh TOEIC Bậc 4 Bậc 3 605 07/04/2021 CS1 
 

x x 
 

x 

15 Nguyễn Thị Chinh 12/07/1998 17041293 026198002040 QH.2017 Chuẩn K. Hàn 0398393232 T. Anh TOEIC Bậc 3 Bậc 3 500 16/04/2021 CS1, CS2 
  

x 
 

x 

16 Nguyễn Thị Thúy Hường 07/11/1999 17041329 030199005255 QH.2017 Chuẩn K. Hàn 0772916598 T. Anh TOEIC Bậc 4 Bậc 3 705 09/04/2021 CS1 
 

x x 
 

x 

17 Vũ Phan Thảo Linh 07/09/1999 17041346 037199001749 QH.2017 Chuẩn K. Hàn 0963139656 T. Anh TOEIC Bậc 4 Bậc 3 635 22/04/2021 CS1, CS2 
  

x 
 

x 

18 Cao Thị Lan Anh 26/12/1998 17041347 037198001671 QH.2017 Chuẩn K. Hàn 0385511599 T. Anh TOEIC Bậc 3 Bậc 3 495 14/04/2021 CS1, CS2 
  

x 
 

x 

19 Ngô Thị Xuân 24/06/1999 17041363 187624728 QH.2017 Chuẩn K. Hàn 0966908124 T. Anh TOEIC Bậc 3 Bậc 3 475 13/04/2021 CS1 
 

x x 
 

x 

20 Nguyễn Thị Thu Hà 23/11/1999 17041367 040828340 QH.2017 Chuẩn K. Hàn 0886671887 T. Anh TOEIC Bậc 5 Bậc 3 840 18/04/2021 CS1, CS2 
  

x 
 

x 

21 Ngô Thanh Hà 14/05/2000 18041092 037300002168 QH.2018 Chuẩn K. Hàn 0866838235 T. Anh TOEIC Bậc 5 Bậc 3 800 12/04/2021 CS1 
 

x x 
 

x 

22 Trần Quôc Khánh 02/08/1997 15040012 035097002316 QH.2017 Chuẩn K. Nga 0981790821 T. Anh TOEIC Bậc 3 Bậc 3 450 25/04/2021 Chưa x x x 
 

x 

23 Nguyễn Thị Huyền My 22/06/1997 15040673 001197014765 QH.2015 Chuẩn K. Nhật 0398201897 T. Anh TOEIC Bậc 5 Bậc 3 845 21/12/2020 Chưa x x x 
 

x 



STT Họ và tên NS Mssv CMND/ID Khóa CTĐT Khoa SĐT Tiếng CC TĐ đạt TĐ y/c Điểm Ngày thi 
HP  

đã TL 

Học phần được phủ 

CS1 CS2 CS3 CS4 CĐR 

24 Nguyễn Khánh Linh 10/01/1996 15044131 001196000315 QH.2015 Chuẩn K. Nhật 0353328124 T. Anh TOEIC Bậc 3 Bậc 3 555 15/10/2020 CS1, CS2 
  

x 
 

x 

25 Dương Trung Đạt 19/10/1997 15044690 001097010167 QH.2017 Chuẩn K. Nhật 0829891470 T. Anh TOEIC Bậc 4 Bậc 3 765 07/02/2021 CS1 
 

x x 
 

x 

26 Phạm Lan Chi 06/12/1997 16041496 013408710 QH.2017 Chuẩn K. Nhật 0904669527 T. Anh TOEIC Bậc 6 Bậc 3 910 11/04/2021 CS1, CS2 
  

x 
 

x 

27 Trần Thị Diện 19/07/1998 16041545 036198004649 QH.2017 Chuẩn K. Nhật 0399082999 T. Anh TOEIC Bậc 3 Bậc 3 555 08/04/2021 CS1 
 

x x 
 

x 

28 Trần Thị Lan 07/03/1998 16041558 036198003547 QH.2017 Chuẩn K. Nhật 0844286434 T. Anh TOEIC Bậc 4 Bậc 3 600 04/03/2021 CS1 
 

x x 
 

x 

29 Nguyễn Lê Dũng 23/07/1998 16041694 031098006296 QH.2017 Chuẩn K. Nhật 0766615998 T. Anh TOEIC Bậc 6 Bậc 3 920 19/03/2021 Chưa x x x 
 

x 

30 Nguyễn Phương Linh 02/11/1998 16041699 001198021864 QH.2016 Chuẩn K. Nhật 0944320698 T. Anh TOEIC Bậc 5 Bậc 3 840 14/04/2021 Chưa x x x 
 

x 

31 Nguyễn Nữ Hoàng Anh 17/11/1998 16041734 001198022641 QH.2016 Chuẩn K. Nhật 0379482842 T. Anh TOEIC Bậc 6 Bậc 3 955 08/02/2021 Chưa x x x 
 

x 

32 Hoàng Phương Thảo 12/03/1998 16042562 9129804 QH.2017 Chuẩn K. Nhật 0984673491 T. Anh TOEIC Bậc 5 Bậc 3 810 10/04/2021 Chưa x x x 
 

x 

33 Nguyễn Thị Thương 20/10/1998 16042605 038198000022 QH.2018 Chuẩn K. Nhật 0962909153 T. Anh TOEIC Bậc 4 Bậc 3 660 10/04/2021 CS1 
 

x x 
 

x 

34 Phạm Phú Sang 30/07/1999 17040294 001099005903 QH.2017 Chuẩn K. Nhật 0936487838 T. Anh TOEIC Bậc 5 Bậc 3 840 15/03/2021 Chưa x x x 
 

x 

35 Ngô Vũ Cẩm Hà 13/09/1999 17040310 032016171 QH.2017 Chuẩn K. Nhật 0773357628 T. Anh TOEIC Bậc 6 Bậc 3 945 22/04/2021 CS1, CS2 
  

x 
 

x 

36 Nguyễn Sao Mai 07/01/1999 17041162 132373672 QH.2018 Chuẩn K. Nhật 0975628008 T. Anh TOEIC Bậc 4 Bậc 3 635 24/04/2021 CS1 
 

x x 
 

x 

37 Lê Việt Hà 04/10/1999 17041167 026199002359 QH.2017 Chuẩn K. Nhật 0386277668 T. Anh TOEIC Bậc 4 Bậc 3 625 08/04/2021 CS1 
 

x x 
 

x 

38 Phạm Thị Bích Trà 04/03/1999 17041207 6571774 QH.2017 Chuẩn K. Nhật 0975926794 T. Anh TOEIC Bậc 4 Bậc 3 720 13/04/2021 Chưa x x x 
 

x 

39 Nguyễn Thị Phương Thủy 09/09/2000 18040950 001300028137 QH.2018 Chuẩn K. Nhật 036826811 T. Anh TOEIC Bậc 4 Bậc 3 635 08/04/2021 CS1 
 

x x 
 

x 

40 Nguyễn Thị Hải Yến 24/02/2000 18040951 001300017241 QH.2018 Chuẩn K. Nhật 0869134002 T. Anh TOEIC Bậc 4 Bậc 3 680 15/04/2021 CS1 
 

x x 
 

x 

41 Lý Ngọc Anh 21/08/2000 18040952 001300015829 QH.2018 Chuẩn K. Nhật 0946394569 T. Anh TOEIC Bậc 4 Bậc 3 670 10/04/2021 Chưa x x x 
 

x 

42 Đỗ Thị Minh Thúy 31/08/2000 18040956 001300009745 QH.2018 Chuẩn K. Nhật 0782437785 T. Anh TOEIC Bậc 4 Bậc 3 755 09/11/2020 Chưa x x x 
 

x 

43 Dương Hồng Yến 30/03/2000 18040958 031300009747 QH.2018 Chuẩn K. Nhật 0363105087 T. Anh TOEIC Bậc 4 Bậc 3 705 12/04/2021 Chưa x x x 
 

x 

44 Đinh Thị Hương Giang 26/09/2000 18040977 132451382 QH.2018 Chuẩn K. Nhật 0899803246 T. Anh TOEIC Bậc 5 Bậc 3 870 12/04/2021 Chưa x x x 
 

x 

45 Bùi Thị Hoàng Phương 12/09/2000 18040979 132399011 QH.2018 Chuẩn K. Nhật 0342645430 T. Anh TOEIC Bậc 4 Bậc 3 620 17/04/2021 CS1 
 

x x 
 

x 

46 Nguyễn Thị Thanh Tâm 27/03/2000 18040981 026300003735 QH.2018 Chuẩn K. Nhật 0985073517 T. Anh TOEIC Bậc 3 Bậc 3 585 25/04/2021 Chưa x x x 
 

x 

47 Bùi Linh Chi 01/02/2000 18040986 022300002665 QH.2018 Chuẩn K. Nhật 09042172109 T. Anh TOEIC Bậc 4 Bậc 3 635 11/04/2021 CS1 Trung x x x 
 

x 

48 Nguyễn Thị Thu Thủy 20/12/2000 18040988 034300012233 QH.2018 Chuẩn K. Nhật 0387851248 T. Anh TOEIC Bậc 4 Bậc 3 770 17/04/2021 CS1 
 

x x 
 

x 

49 Lê Như Nguyệt 21/05/2000 18040993 122328030 QH.2018 Chuẩn K. Nhật 0963881199 T. Anh TOEIC Bậc 3 Bậc 3 560 11/04/2021 Chưa x x x 
 

x 



STT Họ và tên NS Mssv CMND/ID Khóa CTĐT Khoa SĐT Tiếng CC TĐ đạt TĐ y/c Điểm Ngày thi 
HP  

đã TL 

Học phần được phủ 

CS1 CS2 CS3 CS4 CĐR 

50 Đỗ Thị Thu Huế 23/10/2000 18040997 142933867 QH.2018 Chuẩn K. Nhật 0334655850 T. Anh TOEIC Bậc 6 Bậc 3 975 12/04/2021 Chưa x x x 
 

x 

51 Trần Thị Hà Phương 12/05/2000 18041007 036300002513 QH.2018 Chuẩn K. Nhật 0839605221 T. Anh TOEIC Bậc 4 Bậc 3 600 12/04/2021 Chưa x x x 
 

x 

52 Lê Thị Quỳnh 02/06/2000 18041010 036300003287 QH.2018 Chuẩn K. Nhật 0362356690 T. Anh TOEIC Bậc 3 Bậc 3 570 16/04/2021 CS1 
 

x x 
 

x 

53 Vũ Thị Thúy Hà 02/11/2000 18041011 036300005645 QH.2018 Chuẩn K. Nhật 0869834062 T. Anh TOEIC Bậc 3 Bậc 3 580 18/04/2021 CS1 
 

x x 
 

x 

54 Hoàng Thị Linh 09/08/2000 18041024 038300008223 QH.2018 Chuẩn K. Nhật 0398584172 T. Anh TOEIC Bậc 3 Bậc 3 535 15/04/2021 CS1 
 

x x 
 

x 

55 Nguyễn Thị Ngọc Anh 23/03/2000 18041025 038300011078 QH.2018 Chuẩn K. Nhật 0866978602 T. Anh TOEIC Bậc 4 Bậc 3 610 09/11/2020 Chưa x x x 
 

x 

56 Nguyễn Trang Nhung 15/12/2000 18041026 038300013084 QH.2018 Chuẩn K. Nhật 0794530891 T. Anh TOEIC Bậc 4 Bậc 3 710 08/04/2021 CS1 
 

x x 
 

x 

57 Lê Gia Quốc Anh 26/10/2000 18041296 013678451 QH.2018 CLCTT23 K. Nhật 0377338137 T. Anh TOEIC Bậc 5 Bậc 5 915 19/04/2021 CS2, CS3 x 
  

x x 

58 Trần Phương Thảo 20/09/2000 18041578 035300000608 QH.2018 Chuẩn K. Nhật 0912865725 T. Anh TOEIC Bậc 5 Bậc 3 800 10/04/2021 Chưa x x x 
 

x 

59 Dương Bích Hòa 17/12/1998 16040884 101309651 QH.2016 Chuẩn K. Pháp ko có T. Anh TOEIC Bậc 4 Bậc 3 655 09/11/2020 CS1 
 

x x 
 

x 

60 Trần Nhật Ánh 10/12/1998 16042628 036198004727 QH.2016 Chuẩn K. Pháp 0912962838 T. Anh TOEIC Bậc 3 Bậc 3 485 14/04/2021 CS1 
 

x x 
 

x 

61 Nguyễn Anh Quân 09/12/1997 16042641 145572210 QH.2017 Chuẩn K. Pháp 0344856888 T. Anh TOEIC Bậc 4 Bậc 3 695 14/04/2021 Chưa x x x 
 

x 

62 Đoàn Nhật Minh 03/12/1997 17040250 001097014255 QH.2017 Chuẩn K. Pháp 0969592197 T. Anh TOEIC Bậc 5 Bậc 3 835 28/04/2021 Chưa x x x 
 

x 

63 Nguyễn Thị Đan Linh 30/07/1999 17040253 031199007049 QH.2017 Chuẩn K. Pháp 0983667212 T. Anh Cambridge Bậc 3 Bậc 3 
 

01/06/2015 CS1, CS2 
  

x 
 

x 

64 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 30/04/1999 17040254 031199002675 QH.2017 Chuẩn K. Pháp 0832925585 T. Anh TOEIC Bậc 4 Bậc 3 665 16/04/2021 CS1, CS2 
  

x 
 

x 

65 Nguyễn Việt Dũng 04/05/1998 17040255 031982472 QH.2017 Chuẩn K. Pháp 0971283055 T. Anh TOEIC Bậc 4 Bậc 3 735 16/04/2021 Chưa x x x 
 

x 

66 Mai Thu Phương 01/02/1999 17040754 001199024150 QH.2017 Chuẩn K. Pháp 0358399380 T. Anh TOEIC Bậc 3 Bậc 3 585 25/04/2021 CS1 
 

x x 
 

x 

67 Phan Thị Thu Trang 14/09/1999 17040785 001199003881 QH.2017 Chuẩn K. Pháp 0973560834 T. Anh TOEIC Bậc 4 Bậc 3 640 14/04/2021 CS1,CS2 
  

x 
 

x 

68 Nguyễn Thị Liễu 08/01/1999 17040788 001199014057 QH.2017 Chuẩn K. Pháp 0981989305 T. Anh TOEIC Bậc 3 Bậc 3 570 25/04/2021 CS1 
 

x x 
 

x 

69 Tô Thùy Linh 03/08/1999 17040802 061121799 QH.2017 Chuẩn K. Pháp 0368073710 T. Anh TOEIC Bậc 3 Bậc 3 500 29/04/2021 CS1 
 

x x 
 

x 

70 Nguyễn Thị Hồng Nhung 27/10/1999 17040803 061101296 QH.2017 Chuẩn K. Pháp 0353035256 T. Anh TOEIC Bậc 3 Bậc 3 545 28/04/2021 CS1 
 

x x 
 

x 

71 Nguyễn Thị Phương Thảo 13/09/1999 17040805 132366626 QH.2017 CLCVNU K. Pháp 0326957429 T. Anh TOEIC Bậc 3 Bậc 3 680 12/04/2021 CS1, CS2, CS3 
   

x x 

72 Nguyễn Thị Ngọc Thúy 25/08/1999 17040821 125827170 QH.2017 Chuẩn K. Pháp 0974130743 T. Anh TOEIC Bậc 4 Bậc 3 765 25/04/2021 CS1 
 

x x 
 

x 

73 Quản Thị Thu Hằng 23/06/1999 17040828 030199001344 QH.2017 CLCVNU K. Pháp 0326957429 T. Anh TOEIC Bậc 4 Bậc 4 615 16/04/2021 CS1, CS2 
  

x x x 

74 Nguyễn Thụy Trà My 09/03/1999 17040829 030199000630 QH.2017 CLCVNU K. Pháp 0960301318 T. Anh TOEIC Bậc 4 Bậc 4 715 18/04/2021 CS1 
 

x x x x 

75 Phạm Thị Hải Bình 25/04/1999 17040830 142866089 QH.2017 Chuẩn K. Pháp 0963347850 T. Anh TOEIC Bậc 4 Bậc 3 675 27/01/2021 CS1 
 

x x 
 

x 



STT Họ và tên NS Mssv CMND/ID Khóa CTĐT Khoa SĐT Tiếng CC TĐ đạt TĐ y/c Điểm Ngày thi 
HP  

đã TL 

Học phần được phủ 

CS1 CS2 CS3 CS4 CĐR 

76 Trần Khánh Hà 11/04/1999 17040831 030199005519 QH.2017 Chuẩn K. Pháp 0366592569 T. Anh TOEIC Bậc 4 Bậc 3 660 28/04/2021 CS1 
 

x x 
 

x 

77 Nguyễn Thị Huyền Trang 06/03/1999 17040833 033199001872 QH.2017 Chuẩn K. Pháp 0975312763 T. Anh TOEIC Bậc 3 Bậc 3 555 13/04/2021 CS1 
 

x x 
 

x 

78 Trần Thanh Nga 01/04/1999 17040837 035199002743 QH.2017 Chuẩn K. Pháp 0336436273 T. Anh TOEIC Bậc 4 Bậc 3 645 29/04/2021 CS1, CS2 
  

x 
 

x 

79 Lê Thị Đoàn Trang 12/11/1999 17040840 036199004325 QH.2017 Chuẩn K. Pháp 0817132009 T. Anh TOEIC Bậc 4 Bậc 3 605 18/04/2021 CS1 
 

x x 
 

x 

80 Trần Thị Thơm 16/08/1999 17040842 17040842 QH.2017 Chuẩn K. Pháp 0971848533 T. Anh TOEIC Bậc 3 Bậc 3 495 25/04/2021 Chưa x x x 
 

x 

81 Phạm Như Phương 29/11/1999 17040857 9311726 QH.2017 Chuẩn K. Pháp 0961424899 T. Anh TOEIC Bậc 4 Bậc 3 745 14/04/2021 Chưa x x x 
 

x 

82 Vương Nữ Tú Ly 23/12/1999 17040858 5421011 QH.2017 CLCVNU K. Pháp 0948812941 T. Anh TOEIC Bậc 4 Bậc 4 625 14/04/2021 CS1, CS2 Đức x x x x x 

83 Lê Thảo My 02/04/1999 17040014 013656225 QH.2017 Chuẩn K. SPTA 0359978008 T. Nhật JLPT Bậc 3 Bậc 3 110/180 06/12/2020 Chưa x x x 
 

x 

84 Đào Thị Nguyệt 15/11/1999 17040110 031199007656 QH.2017 Chuẩn K. SPTA 0975212860 T. Nhật JLPT Bậc 3 Bậc 3 98/180 13/01/2021 CS1 
 

x x 
 

x 

85 Hoàng Thị Ngọc Huyền 20/02/1997 15044908 145735723 QH.2015 Chuẩn K. Trung 0961748095 T. Anh TOEIC Bậc 4 Bậc 3 675 14/04/2021 CS1, CS2 Hàn x x x 
 

x 

86 Phạm Thị Ninh Kiều 11/05/1999 17040285 035199002812 QH.2017 Chuẩn K. Trung 0846313321 T. Anh TOEIC Bậc 3 Bậc 3 535 10/04/2021 CS1 
 

x x 
 

x 

87 Quản Phương Linh 01/02/1999 17040918 132390804 QH.2017 Chuẩn K. Trung 0969634319 T. Anh TOEIC Bậc 3 Bậc 3 500 22/04/2021 CS1, CS2 
  

x 
 

x 

88 Nguyễn Minh Thư 27/09/2000 18040804 7144915 QH.2018 Chuẩn K. Trung 0964396487 T. Anh TOEIC Bậc 4 Bậc 3 710 15/04/2021 CS1 Thái x x x 
 

x 

89 Trương Thị Kim Oanh 03/06/2000 18040829 035300002722 QH.2018 Chuẩn K. Trung 0836282659 T. Anh TOEIC Bậc 6 Bậc 3 900 15/04/2021 CS1 
 

x x 
 

x 

90 Nguyễn Thị Minh Hiền 13/04/1999 17041014 251140653 QH.2017 Chuẩn K.Trung 0964203109 T. Anh TOEIC Bậc 4 Bậc 3 775 19/03/2021 Chưa x x x 
 

x 

Danh sách có 90 sinh viên 
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